
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 
(Từ ngày 03/4đến 07/4/2023) 

Tuần 2 
(Từ ngày 10/04- 14/4/2023) 

Tuần 3 
(Từ ngày17/04- 21/4/2023) 

Tuần 4 
(Từ ngày 24/04-28/4/2023) 

Thứ 2 

GD Âm nhạc 

- NDTT: Vận động theo nhạc 

“Gà Trống thổi kèn” 

- NDKH : 

+ NH “Con heo đất” 

+ TCÂN: Hãy làm theo lời tôi 

nói 

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH “Chú voi con ở 

Bản Đôn” 

- NDKH: 

+ NH “Nhạc Rừng” 

+ TCAN: Nhảy cùng chú 

voi con 

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH “Con Chuồn 

Chuồn” 

- NDKH: 

+ NH “Chị Ong Nâu và em bé” 

+ TCÂN: Nhảy theo tiếng nhạc  

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH “Chú Ếch con”  

- NDKH: 

+ NH “Cá vàng bơi” 

+ TCÂN: Nhảy theo tiết tấu. 

Thứ 3 

Khám phá 

Bé tìm hiểu động vật sống 

trong gia đình 

Khám phá 

Bé tìm hiểu động vật sống trong 

rừng 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về 

 vòng đời của bướm 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày Giải 

phòng miền nam 40/4  

Thứ 4 

GDTC 

VĐCB: Bò thấp chui qua 

cổng - Đập và bắt bóng tại 

chỗ. 

LQVH 

Truyện: “Dê con nhanh trí” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Bật tách chân, khép 

chân qua 5 ô 

- TCVĐ: Bắt bướm 

LQVH 

Truyện: “Cáo, Thỏ và  

Gà trống” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ 5 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết nhóm có số 

lượng là 5.Nhận biết chữ số 5 

LQVT 
Daỵ trẻ so sánh,thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 5 

LQVT 

Dạy trẻ đo độ dài đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo 

LQVT 
Đo dung tích bằng 1 đơn vi ̣đo 

Thứ 6 

Tạo hình 

Cắt, gấp, dán con gà 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Tô nét và tô màu con cá 

 (Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Vẽ côn trùng 

(TiÕt đề tài) 

(MT: 102) 

Tạo hình 

Xé dán vẩy cá 

 (Tiết mẫu) 

 


